
LÊ VŨ TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.02.010.0CÐ Đ, ĐT 20E15/11/2002AnPhú Bình03032014121

3.83.03.88.0CÐ Đ, ĐT 20E26/04/2002BắcLê Xuân03032014142

4.95.03.510.0CÐ Đ, ĐT 20E03/09/2001ChíHuỳnh Lê Thiện03032014163

6.17.05.06.0CÐ Đ, ĐT 20E10/03/2002CôngĐồng Quí03032014184

0.00.03.06.0CÐ Đ, ĐT 20E31/10/2002KhanhLưu Trần Đăng03032014445

3.71.05.510.0CÐ Đ, ĐT 20E01/01/2002KhoaHuỳnh Đăng03032014476

5.25.04.310.0CÐ Đ, ĐT 20E18/01/2002KhoaLê Sanh Đăng03032014487

3.01.03.710.0CÐ Đ, ĐT 20E05/01/2002K’Sự03032014508

4.86.02.010.0CÐ Đ, ĐT 20E18/10/2001LễHuỳnh Dương03032014529

5.05.04.38.0CÐ Đ, ĐT 20E03/02/2002NghĩaTrần Văn030320146210

5.05.04.38.0CÐ Đ, ĐT 20E21/02/2002NhânLê Đức030320146411

4.03.03.710.0CÐ Đ, ĐT 20E24/01/2002NhânPhan Hồng030320146612

4.45.03.36.0CÐ Đ, ĐT 20E30/08/2002NhânPhan Trọng030320146713

2.81.03.310.0CÐ Đ, ĐT 20E11/02/2002Nhật
Drong Liang Tơ Vong
K'

030320146814

2.81.03.310.0CÐ Đ, ĐT 20E24/04/2001QuangĐặng Xuân030320147515

2.92.02.78.0CÐ Đ, ĐT 20E12/02/2002QuangLê Thiện030320147616

5.44.06.010.0CÐ Đ, ĐT 20E20/09/2002QuốcThuận Hoàng Anh030320147917

6.37.04.510.0CÐ Đ, ĐT 20E08/03/2002ThànhPhạm Hiến030320148618

5.07.01.78.0CÐ Đ, ĐT 20E10/05/2002ThànhVõ Phước030320148719

4.63.05.210.0CÐ Đ, ĐT 20E04/01/2002ThắngPhạm Phương030320148920

4.64.04.010.0CÐ Đ, ĐT 20E03/06/2002ThiệnHuỳnh Minh030320149021

3.32.03.310.0CÐ Đ, ĐT 20E22/02/2002ThịnhVõ Công030320149322

3.83.03.78.0CÐ Đ, ĐT 20E17/02/2002ThuậnTrần Trung030320149523

4.53.05.010.0CÐ Đ, ĐT 20E04/09/2002TínNguyễn Trần Trọng030320149924

6.38.03.78.0CÐ Đ, ĐT 20E09/12/2002TrungVõ Minh030320150625

0.00.03.32.0CÐ Đ, ĐT 20E02/01/2002TrườngTrần Xuân030320150826

5.46.04.08.0CÐ Đ, ĐT 20E12/10/2002TuấnNhữ Quốc030320150927

6.48.04.08.0CÐ Đ, ĐT 20F15/08/2002CươngPhạm Đình030320151728

4.93.06.58.0CÐ Đ, ĐT 20F27/07/2002ĐạtNguyễn Ngọc030320152129

3.63.02.810.0CÐ Đ, ĐT 20F24/08/2002ĐạtTrương Minh030320152230

4.96.02.310.0CÐ Đ, ĐT 20F21/05/2002HàoNguyễn Nhật030320152631

6.67.05.310.0CÐ Đ, ĐT 20F04/06/2002HàoTrần Duy030320152732

5.85.05.710.0CÐ Đ, ĐT 20F30/05/2002HảiLại Ngọc030320152933
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5.25.04.310.0CÐ Đ, ĐT 20F13/07/2002HậuVũ Công030320153434

6.98.04.810.0CÐ Đ, ĐT 20F02/02/2002HiếuBùi Xuân030320153535

7.27.06.710.0CÐ Đ, ĐT 20F13/05/2001HiếuNguyễn Trung030320153636

5.23.06.710.0CÐ Đ, ĐT 20F23/07/2001HưngVõ Văn030320154137

6.78.04.310.0CÐ Đ, ĐT 20F16/10/2002KhảiNgô Hoàng030320154538

4.64.04.010.0CÐ Đ, ĐT 20F26/02/2002KhánhNguyễn Hoàng Minh030320154639

7.610.04.010.0CÐ Đ, ĐT 20F07/10/2002LinhThái Hồng030320155040

5.56.03.710.0CÐ Đ, ĐT 20F10/06/2002NamNguyễn An030320155941

5.05.03.710.0CÐ Đ, ĐT 20F26/08/2002NamNguyễn Duy030320156042

4.64.04.010.0CÐ Đ, ĐT 20F19/12/2002NghĩaNguyễn Huỳnh Trọng030320156343

5.33.07.010.0CÐ Đ, ĐT 20F10/11/2002NguyênHồ Chí030320156444

5.26.03.010.0CÐ Đ, ĐT 20F13/09/2002NhânNguyễn Hoài030320156645

4.95.03.510.0CÐ Đ, ĐT 20F30/07/2002PhátTrương Minh030320157146

4.96.02.310.0CÐ Đ, ĐT 20F09/06/2002PhúcLê Trọng030320157547

4.13.04.010.0CÐ Đ, ĐT 20F03/01/2002PhúcNguyễn Hoàng030320157648

5.14.05.78.0CÐ Đ, ĐT 20F23/05/2002QuangPhạm Minh030320157749

5.35.04.510.0CÐ Đ, ĐT 20F02/08/2002SángNguyễn Ngọc030320158050

5.95.06.010.0CÐ Đ, ĐT 20F28/05/2002SơnĐỗ Hoàng030320158151

4.76.01.710.0CÐ Đ, ĐT 20F16/05/2002TàiVõ Văn030320158252

4.95.04.08.0CÐ Đ, ĐT 20F10/07/2002TâmLê Nhựt030320158353

5.55.05.010.0CÐ Đ, ĐT 20F30/06/2002TâmLê Vạn030320158454

5.55.05.010.0CÐ Đ, ĐT 20F22/03/2002ThiênTrần Nhật030320158955

5.45.04.810.0CÐ Đ, ĐT 20F11/01/2002ThôngVõ030320159456

6.06.05.010.0CÐ Đ, ĐT 20F13/04/2002ThuầnĐặng Minh030320159557

3.93.04.08.0CÐ Đ, ĐT 20F05/09/2001TiềnNguyễn Văn030320159758

5.34.05.710.0CÐ Đ, ĐT 20F25/10/2002ToànPhạm Ngọc030320160059

4.03.03.710.0CÐ Đ, ĐT 20F19/05/2002TrạngNguyễn Tấn030320160160

6.58.03.710.0CÐ Đ, ĐT 20F02/01/2002TrầmNguyễn Trần Ngọc030320160261

4.94.04.810.0CÐ Đ, ĐT 20F04/06/2002TrọngNguyễn Văn030320160462

4.45.03.36.0CÐ Đ, ĐT 20F13/09/2002TrungNguyễn Thành030320160863

5.25.04.310.0CÐ Đ, ĐT 20F04/02/2002TrườngTạ Thanh030320161064

6.47.04.710.0CÐ Đ, ĐT 20F01/10/2002TuấnBùi Duy030320161165

5.66.04.010.0CÐ Đ, ĐT 20F27/01/2002TùngTrương Thanh030320161266
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